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Câu 1. Vật thể nào sau đây không phải là nguyên liệu?
	 A. Quặng bauxite.
	 B. Đá vôi.
	 C. Dầu mỏ.
	 D. Thép.


Câu 2. Tế bào là
   A. đơn vị cấu tạo cơ bản của tất cả các nguyên liệu.
   B. đơn vị cấu tạo cơ bản của tất cả các cơ thể sống.
   C. đơn vị cấu tạo cơ bản của tất cả các vật liệu.
   D. đơn vị cấu tạo cơ bản của tất cả các vật thể.
Câu 3. Thành phần nào dưới đây không thuộc thành phần cấu tạo chính của tế bào?
	 A. Thành tế bào.
	 B. Màng tế bào.
	 C. Nhân/vùng nhân.
	 D. Tế bào chất.


Câu 4. Một tế bào mẹ sau khi phân chia (sinh sản) sẽ tạo ra bao nhiêu tế bào con?
	 A. 2.
	 B. 8.
	 C. 4.
	 D. 6.


Câu 5. Để sử dụng nhiên liệu tiết kiệm và hiệu quả, cần điều chỉnh lượng gas khi đun nấu
   A. luôn ở mức lớn nhất có thể.              B. luôn ở mức nhỏ nhất có thể.
   C. phù hợp với nhu cầu sử dụng.          D. không thay đổi trong suốt quá trình sử dụng.
Câu 6. Việc làm nào có thể bảo đảm an toàn khi sử dụng xăng?
   A. Để xăng gần nguồn nhiệt.
   B. Vận chuyển xăng trong các thiết bị chuyên dụng.
   C. Lưu trữ xăng trong các chai nhựa để tiện sử dụng.
   D. Sử dụng điện thoại tại các trạm xăng.
Câu 7. Các hoạt động như hấp thụ chất dinh dưỡng, chuyển hóa năng lượng và tạo ra các chất để tăng cường diễn ra ở đâu trong tế bào?
	 A. Tế bào chất.
	 B. Vùng nhân.
	 C. Màng tế bào.
	 D. Nhân tế bào.


Câu 8. Mỗi sinh vật có
   A. một cách gọi tên duy nhất: tên địa phương.
   B. hai cách gọi tên: tên địa phương và tên khoa học.
   C. một cách gọi tên duy nhất: tên khoa học.
   D. hai cách gọi tên: tên địa phương và tên phổ thông.
Câu 9. Các loại mô cấu tạo nên lá cây (hình vẽ). Hãy cho biết lá cây không được được cấu tạo từ loại mô nào dưới đây?
	 A. Mô cơ.
	 B. Mô dẫn.
	 C. Mô biểu bì.
	 D. Mô giậu.


Câu 10. Nhà máy sản xuất rượu vang dùng quả nho để lên men. Vậy nho là
	 A. vật liệu.
	 B. nhiên liệu.
	 C. nguyên liệu.
	 D. khoáng sản.


Câu 11. Nhóm sinh vật nào sau đây gồm toàn sinh vật đa bào?
   A. Cây bắp cải, trùng giày, con cua đỏ.              B. Cây bắp cải, con rắn, con mèo.
   C. Trùng roi, cây ổi, con ngựa vằn.                    D. Cây bắp cải, vi khuẩn, con rắn.
Câu 12. Vật liệu bị ăn mòn là
	 A. gỗ.
	 B. kim loại.
	 C. nhựa.
	 D. gốm.


Câu 13. Hai chất lỏng không hòa tan vào nhau nhưng khi chịu tác động, chúng lại phân tán vào nhau gọi là
	 A. nhũ tương.
	 B. dung dịch
	 C. Chất tinh khiết
	 D. huyền phù


Câu 14. Thành phần dinh dưỡng chính của lương thực – thực phẩm là
   A. tinh bột, đường, chất béo.
   B. tinh bột, chất béo, vitamin.
   C. carbohydrate, protein, chất béo, khoáng chất và vitamin.
   D. carbohydrate, protein, khoáng chất.
Câu 15. Lứa tuổi từ 11 - 15 là lứa tuổi có sự phát triển nhanh chóng về chiều cao. Chất quan trọng nhất cho sự phát triển của xương là
	 A. chất béo.
	 B. protein.
	 C. carbohydrate.
	 D. calcium.


Câu 16. Cơ thể nào sau đây là cơ thể đơn bào?
	 A. Con ốc sên.
	 B. Trùng biến hình.
	 C. Con cua.
	 D. Con chó.


Câu 17. Vật liệu có tính đàn hồi là
	 A. nhựa.
	 B. cao su.
	 C. thủy tinh.
	 D. gốm.


Câu 18. Cơ thể đơn bào là cơ thể được cấu tạo từ
	 A. hàng chục tế bào.
	 B. một tế bào.

	 C. hàng trăm tế bào.
	 D. hàng nghìn tế bào.


Câu 19. Khi hòa tan bột đá vôi vào nước, chỉ một lượng chất này tan trong nước; phần còn lại làm cho nước bị đục. Hỗn hợp này gọi là
	 A. chất tan
	 B. nhũ tương.
	 C. dung dịch
	 D. huyền phù


Câu 20. Cấu tạo tế bào nhân thực, cơ thể đa bào có khả năng quang hợp là đặc điểm của sinh vật thuộc giới nào sau đây?
	 A. Khởi sinh.
	 B. Nấm.
	 C. Thực vật.
	 D. Nguyên sinh.


PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/ sai (1,0 điểm): Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.
Câu 21.  Xét các phát biểu về chất tinh khiết và hỗn hợp.
  a. Chất tinh khiết chỉ gồm một chất duy nhất.
  b. Chất tinh khiết có những tính chất nhất định và những tính chất này thường được dùng để nhận biết chất tinh khiết.
  c. Hỗn hợp gồm hai chất trộn lẫn vào nhau.
  d.Tính chất của hỗn hợp không phụ thuộc vào thành phần của hỗn hợp.
PHẦN III: Trả lời ngắn (1 điểm). Hãy ghi vào bài làm câu trả lời ngắn gọn
Câu 22: Hãy cho biết các hỗn hợp dưới đây sử dụng các phương pháp tách chất nào?
  a. Hỗn hợp nước và cát.                                b. Hỗn hợp dầu ăn và nước.
  c. Hỗn hợp muối ăn và nước.                       d. Hỗn hợp nước và lưu huỳnh.
 II. Tự luận (3,0 điểm)
Câu 23. (1,0 điểm): Mẹ của bạn Lan là giáo viên môn Khoa học tự nhiên lớp 6. Trong một lần hai mẹ con làm bánh, mẹ bạn đã trộn đường trắng với bột mì, sau đó hỏi Lan: Làm thế nào để tách riêng hỗn hợp đường và bột mì? Em hãy giúp Lan trả lời câu hỏi này.
Câu 24. (0,5 điểm). Đọc đoạn thông tin sau:
Trong thế giới tự nhiên có nhiều sinh vật không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng chúng đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái. Những sinh vật này có mặt ở khắp nơi, từ môi trường đất cho đến nước và không khí. Chúng tham gia vào các quá trình sinh học thiết yếu như phân hủy, tái chế chất dinh dưỡng và duy trì sự cân bằng sinh thái. Mặc dù nhỏ bé và khó nhận thấy, sự hiện diện của chúng góp phần vào sự đa dạng và sự phát triển bền vững của môi trường sống xung quanh chúng ta.
Từ đoạn thông tin trên, em hãy nêu một số sinh vật mà em không thể nhìn thấy được bằng mắt thường.
Câu 25 (1,5 điểm). 
a. Trong cơ thể sinh vật, một tế bào bắt đầu quá trình sinh sản để tạo nên các tế bào mới, nếu  tế bào này thực hiện ba lần sinh sản liên tiếp thì sẽ tạo ra được bao nhiêu tế bào con ?
b. Cho một số sinh vật sau: vi khuẩn E. coli, trùng roi, nấm men, nấm mốc, rêu, lúa nước, mực ống, san hô. Hãy sắp xếp các sinh vật sau vào các giới sinh vật.
                                                       ----  HẾT----
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